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QUY TRÌNH  

về bồi thường chi phí hỗ trợ viên chức 

thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ 

trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân 

tài thuộc Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hoà khi vi phạm cam kết 

Mã hiệu: CYK-QT- ĐBCPĐT   
Ngày ban hành: 15/7/2024 

 

  CYK-QT- ĐBCPĐT    Trang 2/5 

 

1. MỤC ĐÍCH: 

Quy định thống nhất thủ tục, trình tự thực hiện việc thanh lý tài sản nhà nước tại 

đơn vị sử dụng  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Quy trình áp dụng của toàn trường. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 

 Luật viên chức 2010; 

 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng 

ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội;  

 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

 Quyết định số 146/QĐ-CĐYT ngày 11/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;  

 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc diện được áp dụng các chế dộ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà khi 

vi phạm cam kết; 

 Quyết định số 508/QĐ-CĐYT ngày 17/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình về bồi thường chi phí hỗ trợ 

viên chức thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu 

hút nhân tài thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà khi vi phạm cam kết;  

 Quyết định số 146/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế  Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;  

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 

4.1. Định nghĩa: 

- Viên chức áp dụng bồi thường hỗ trợ đào tạo: gồm Viên chức được cử đi học 

thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với ngành nghề hiện đang công tác mà tỉnh có nhu cầu; bác sĩ, 

dược sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II; Viên chức tự học thạc sĩ, tiến 

sĩ đối với những ngành nghề thuộc Danh mục ngành nghề cần đào tạo sau đại học của 

tỉnh; tự học bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II (có ý kiến thẩm định của cơ 

quan quản lý về sự cần thiết giữa vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo của viên chức) 
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khi có bằng tốt nghiệp được trợ cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị 

quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Đối với những người không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh có bằng tốt nghiệp 

thạc sĩ đối với các chuyên ngành thuộc Danh mục ngành nghề thu hút của tỉnh, sau khi 

trúng tuyển trở thành viên chức của nhà trường. 

- Các trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo, hỗ trợ: Tự ý bỏ học, bỏ việc 

hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ 

sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp 

khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục 

vụ đủ thời gian cam kết;    

- Tổng chi phí hỗ trợ đào tạo là những khoản chi đã được ngân sách nhà nước 

chi trả trong suốt quá trình đào tạo theo quy định, kể cả kinh phí hỗ trợ bảo vệ tốt nghiệp 

luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có 

- Đơn vị: là các bộ môn, khoa, phòng, trung tâm, thư viện thuộc Trường Cao 

đẳng Y Tế Khánh Hòa, các tổ chức Đảng và Đoàn thể. 

- Hội đồng xét bồi thường: Thực hiện theo Điều 10, Điều 11 Chương II Nghị 

định số 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và khoản 2, khoản 3 Điều 12 Quyết định số 

1258/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa. 

 4.2. Từ viết tắt:  

VCBT: Viên chức áp dụng bồi thường hỗ trợ đào tạo 

ĐNTL: Đề nghị thanh lý 

ĐNĐC: Đề nghị điều chuyển; 

BGH: Ban giám hiệu; 

HĐXBT: Hội đồng xét bồi thường; 

P.TC-HC:Phòng Tổ chức – Hành chính; 

P.KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính; 

ĐV: Đơn vị; 

TP: Trưởng phòng; 

CV: Chuyên viên. 

ĐVSD: Đơn vị sử dụng 

BBLV: Biên bản  
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5. NỘI DUNG: 

 

 

Các bước 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Nội dung  

Bộ phận/ 

đơn vị 

thực hiện 

Bộ phận / 

đơn vị phối 

hợp thực 

hiện 

Kết quả 

đạt 

được 

Biểu mẫu 

(mã hiệu) 

Bước 1:  

Lập hồ sơ  

xét bồi 

thường đối 

với VCBT 

Sau khi thực 

hiện rà soát  

trường hợp 

phải bồi 

thường chi 

phí đào tạo, 

hỗ trợ 

Trên cơ sở  rà soát  

trường hợp phải bồi 

thường chi phí đào tạo, 

hỗ trợ, P.TCHC lập hồ 

sơ của VCBT gồm 

Quyết định cử đi học và 

toàn bộ các văn bản liên 

quan đến quá trình đi 

học và thời gian làm 

việc cần phải thực hiện 

bồi thường 

P.TCHC Cá nhân, 

Các đơn vị 

liên quan  

Quyết 

định cử 

đi học 

(và toàn 

bộ các 

văn bản 

liên 

quan 

nếu có) 

BM01_ 

CYK-QT- 

ĐBCPĐT 

Bước 2:  

Thành lập  

Hội đồng xét 

bồi thường 

Trong vòng 7 

ngày làm 

việc sau khi 

hoàn tất hồ 

sơ 

Xem xét các trường hợp 

phải đền bù chi phí và 

kiến nghị chi phí đền bù 

đào tạo đối với viên 

chức. 

P.TCHC Cá nhân, 

Các đơn vị 

liên quan  

Quyết 

định 

BM02_ 
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Bước 3: 

Họp Hội 

đồng xét bồi 

thường 

 

Trong vòng 5 

ngày làm 

việc sau khi 

thành lập 

HĐXBT 

Hội đồng họp để xem 

xét thống nhất các 

trường hợp phải đền bù 

chi phí và kiến nghị chi 

phí đền bù đào tạo đối 

với viên chức. 

HĐXBT 

 

Cá nhân, 

Các đơn vị 

liên quan  

Biên 

bản 
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Bước 4: 

Trao đổi 

thống nhất 

với VCBT 

Trong vòng 5 

ngày làm 

việc sau khi 

HĐXBT họp 

Trao đổi để thống nhất 

với VCBT chi phí đền 

bù đào tạo  

P.TCHC 

 

VCBT Biên 

bản 

BM04_ 
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Bước 5: 

Ban hành 

quyết định  

bồi thường 

Trong vòng 3 

ngày làm 

việc sau khi 

họp thống 

nhất với 

VCBT 

Căn cứ biên bản thống 

nhất với VCBT chi phí 

đền bù đào tạo, P.TCHC 

tham mưu Hiệu trưởng 

ban hành  quyết định  

bồi thường 

P.TCHC HT Quyết 

định 

BM05_ 
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Bước 6: 

Hoàn tất bồi 

thường 

Trong vòng 7 

ngày làm 

việc có quyết 

định bồi 

thường 

VCBT nộp chi phí đền 

bù đào tạo về P.KHTC  

VCBT P.KHTC Phiếu 

thu 

BM06_ 
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6. BIỂU MẪU 

 

Stt Biễu mẫu Mã hiệu 
1.  Quyết định  BM01_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

2.  Quyết định BM02_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

3.  Biên bản BM03_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

4.  Biên bản BM04_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

5.  Quyết định BM05_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

6.  Phiếu thu BM06_ CYK-QT- ĐBCPĐT 

 

7. HỒ SƠ LƯU: 

Stt Hồ sơ Nơi lưu trữ 
Thời gian 

lưu trữ 
Ghi chú 

1 Quyết định  
P.TCHC 

P.KH-TC 
20 năm  

2 Quyết định 
P.TCHC 

P.KH-TC 

20 năm 
 

3 Biên bản 
P.TCHC 

P.KH-TC 

20 năm 
 

4 Biên bản 
P.TCHC 

P.KH-TC 

20 năm 
 

5 Quyết định 
P.TCHC 

P.KH-TC 

20 năm 
 

6 Phiếu thu 
P.TCHC 

P.KH-TC 

20 năm 
 

 


